
DANH MỤC 

THÔNG TIN PHẢI ĐƯỢC CÔNG KHAI 

VÀ DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG DÂN ĐƯỢC TIẾP CẬN 

CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VĨNH TUY 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày   tháng 10 năm 2026  

của UBND xã Vĩnh Tuy) 

 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; 

Căn cứ Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ và Thông tư số 15/2025/TT-BTP ngày 11/9/2025; 

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tuy ban hành 02 Danh mục sau: 

DANH MỤC I: THÔNG TIN PHẢI ĐƯỢC CÔNG KHAI 

Theo Điều 19 Luật Tiếp cận thông tin, Ủy ban nhân dân xã phải công khai các 

thông tin sau (hình thức: đăng tải trên Trang thông tin điện tử xã, niêm yết tại trụ sở 

Ủy ban nhân dân xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công, thông báo trên hệ thống 

loa truyền thanh ấp khi cần thiết): 

STT 
Tên thông tin phải công 

khai 

Hình thức 

công khai 

chính 

Thời điểm 

công khai 

Đơn vị 

chủ trì 

1 

Văn bản quy phạm pháp 

luật do HĐND, UBND xã 

ban hành (Nghị quyết, 

Quyết định) 

Trang TTĐT, 

niêm yết tại trụ 

sở UBND, 

Trung tâm 

PVHCC 

Trong 15 

ngày sau ban 

hành, lưu 5 

năm 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

2 

Văn bản hành chính có hiệu 

lực chung: Kế hoạch, Chỉ 

thị, Quyết định hành chính, 

Quy chế 

Trang TTĐT, 

niêm yết 

Ngay sau 

ban hành 

Văn phòng 

3 

Thông tin về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức, sơ đồ, địa chỉ, 

SĐT, email của HĐND, 

Trang TTĐT, 

niêm yết tại trụ 

sở 

Cập nhật khi 

thay đổi, 

công khai 

Văn phòng 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VĨNH TUY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Vĩnh Tuy, ngày        tháng  10  năm 2026 



2 

 

UBND xã, các phòng 

chuyên môn 

thường 

xuyên 

4 

Lịch tiếp công dân, Quy 

chế tiếp công dân, nội quy 

tiếp công dân của Chủ tịch 

UBND xã 

Niêm yết tại 

phòng tiếp 

công dân, 

Trang TTĐT 

Thường 

xuyên, lịch 

tiếp công dân 

công khai 

đầu tháng 

Văn phòng 

+ Ban Tiếp 

công dân 

5 

Báo cáo công tác định kỳ: 

Báo cáo KT-XH tháng, 

quý, 6 tháng, năm; báo cáo 

kiểm tra, thanh tra (không 

chứa bí mật NN) 

Trang TTĐT, 

niêm yết 

Trong 15 

ngày sau khi 

ban hành báo 

cáo 

Văn phòng 

6 

Dự toán ngân sách xã, 

quyết toán ngân sách xã, 

tình hình thực hiện ngân 

sách, quản lý sử dụng tài 

sản công 

Niêm yết tại 

trụ sở UBND, 

Trang TTĐT, 

họp dân 

Dự toán: 

trong 15 

ngày sau khi 

HĐND phê 

chuẩn; Quyết 

toán: trong 

15 ngày sau 

khi phê 

chuẩn 

Phòng 

Kinh tế 

7 

Thông tin về quy hoạch 

chung xã, quy hoạch chi 

tiết trung tâm xã, quy 

hoạch sử dụng đất, kế 

hoạch sử dụng đất, bảng 

giá đất 

Trang TTĐT, 

niêm yết tại trụ 

sở, nhà văn 

hóa ấp, công 

khai trong họp 

dân 

Trong 15 

ngày sau khi 

phê duyệt, 

công khai 

trong suốt kỳ 

quy hoạch 

Phòng 

Kinh tế + 

Địa chính 

8 

Thông tin về dự án đầu tư 

công, đấu thầu, quản lý dự 

án, tiến độ thực hiện trên 

địa bàn xã 

Trang TTĐT, 

niêm yết 

Cập nhật 

theo tiến độ 

dự án 

Phòng 

Kinh tế 

9 

Danh mục thủ tục hành 

chính, quy trình, thành 

phần hồ sơ, thời hạn, phí, lệ 

phí, biểu mẫu thực hiện tại 

Trung tâm PVHCC xã 

Niêm yết tại 

Trung tâm 

PVHCC, 

Trang TTĐT, 

Zalo OA 

Thường 

xuyên, cập 

nhật khi 

TTHC thay 

đổi 

Trung tâm 

PVHCC + 

Văn phòng 

10 

Thông tin về chính sách an 

sinh xã hội, giảm nghèo, 

người có công, bảo trợ xã 

hội, hỗ trợ hộ nghèo, cận 

nghèo 

Niêm yết tại 

trụ sở, nhà văn 

hóa ấp, loa 

truyền thanh, 

Trang TTĐT 

Khi có chính 

sách mới, 

công khai 

danh sách 

thụ hưởng 

Phòng Văn 

hóa - Xã 

hội 
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(không công 

khai thông 

tin riêng tư) 

11 

Thông tin về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất (chủ 

trương thu hồi, phương án 

bồi thường) 

Niêm yết tại 

trụ sở, nhà văn 

hóa ấp nơi có 

đất thu hồi, 

họp dân, Trang 

TTĐT 

Trước và 

trong quá 

trình thực 

hiện 

Phòng 

Kinh tế + 

Địa chính 

12 

Thông tin về cấp, cấp đổi, 

cấp lại Giấy chứng nhận 

QSDĐ, quyền sở hữu nhà 

ở; thủ tục đăng ký đất đai 

Trung tâm 

PVHCC, 

Trang TTĐT 

Thường 

xuyên 

Địa chính - 

Xây dựng 

13 

Thông tin về hộ tịch, chứng 

thực, nuôi con nuôi, khai 

sinh, khai tử 

Trung tâm 

PVHCC, 

Trang TTĐT 

Thường 

xuyên 

Tư pháp - 

Hộ tịch 

14 

Thông tin về tiếp nhận, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, 

phản ánh, kiến nghị (kết 

quả giải quyết, không tiết 

lộ bí mật cá nhân) 

Niêm yết, 

Trang TTĐT 

(che thông tin 

riêng tư) 

Trong 15 

ngày sau khi 

có kết quả 

giải quyết 

Văn phòng 

(Tiếp công 

dân) 

15 

Thông tin về xử lý vi phạm 

hành chính, kết quả thanh 

tra, kiểm tra (không chứa bí 

mật NN, đời tư) 

Trang TTĐT, 

niêm yết 

Sau khi có 

quyết định 

xử lý/kết 

luận 

Văn phòng 

+ Công an 

xã 

16 

Thông tin về y tế, giáo dục, 

vệ sinh ATTP, phòng 

chống dịch bệnh trên địa 

bàn 

Loa truyền 

thanh, Trang 

TTĐT, niêm 

yết 

Thường 

xuyên khi có 

thông tin 

Trạm Y tế 

+ Phòng 

VHXH 

17 

Thông tin về phổ biến, giáo 

dục pháp luật, hòa giải ở cơ 

sở, trợ giúp pháp lý, chuẩn 

tiếp cận pháp luật 

Trang TTĐT, 

Zalo OA, 

Fanpage, loa, 

niêm yết 

Theo kế 

hoạch 

PBGDPL 

Văn phòng 

+ Phòng 

VHXH 

18 

Thông tin về an ninh trật 

tự, phòng chống tội phạm, 

tệ nạn, PCCC, phòng chống 

thiên tai 

Loa truyền 

thanh, Trang 

TTĐT, họp 

dân 

Thường 

xuyên 

Công an xã 

+ BCH QS 

19 

Thông tin về danh sách, 

tiêu chuẩn, định mức hỗ trợ 

Niêm yết, họp 

dân, Trang 

TTĐT 

Khi có 

chương trình 

hỗ trợ 

Phòng 

Kinh tế 
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giống cây trồng, vật nuôi, 

thủy lợi, khuyến nông 

20 

Thông tin khác được xác 

định phải công khai theo 

quy định pháp luật và yêu 

cầu của UBND tỉnh 

Trang TTĐT, 

niêm yết 

Theo quy 

định 

Văn phòng 

DANH MỤC II: THÔNG TIN CÔNG DÂN ĐƯỢC TIẾP CẬN 

 CÓ ĐIỀU KIỆN 
Theo Điều 7 Luật Tiếp cận thông tin 2016, các thông tin sau đây được cung cấp 

theo yêu cầu khi đáp ứng điều kiện theo quy định (có đồng ý của chủ sở hữu/chủ thể 

thông tin, hoặc theo quy định pháp luật về tố tụng, thanh tra, kiểm tra). UBND xã 

lập sổ theo dõi yêu cầu, không công khai trên Trang TTĐT. 

STT 
Tên thông tin được tiếp 

cận có điều kiện 
Điều kiện tiếp cận 

Hình thức 

cung cấp 

Ghi chú / 

Căn cứ 

1 

Thông tin về đời sống 

riêng tư, bí mật cá nhân, 

bí mật gia đình trong hồ 

sơ hộ tịch (khai sinh, kết 

hôn, khai tử, nuôi con 

nuôi, lý lịch cá nhân): họ 

tên, năm sinh, số CCCD, 

địa chỉ, tình trạng hôn 

nhân, quan hệ gia đình 

Phải có sự đồng ý 

bằng văn bản của 

người đó; trường 

hợp người đó đã 

chết, mất năng lực 

hành vi thì phải có 

đồng ý của người 

đại diện hợp pháp. 

Hoặc cung cấp theo 

yêu cầu của cơ quan 

tiến hành tố tụng, 

thi hành án 

Cung cấp 

theo yêu cầu, 

có cam kết 

bảo mật, 

không công 

khai 

Điều 7 Luật 

TTTT, Luật 

Hộ tịch, Bộ 

luật Dân sự 

2 

Thông tin về sức khỏe cá 

nhân: hồ sơ người 

khuyết tật, người nhiễm 

HIV, hồ sơ bệnh án, hồ 

sơ giám định y khoa, hồ 

sơ trợ giúp xã hội liên 

quan sức khỏe, tâm thần 

Phải có đồng ý của 

người đó hoặc 

người giám hộ hợp 

pháp; hoặc theo quy 

định pháp luật về 

khám chữa bệnh, 

phòng chống HIV 

Cung cấp 

theo yêu cầu, 

che lấp thông 

tin định danh 

khi tổng hợp 

Luật Khám 

chữa bệnh, 

Luật Phòng 

chống HIV 

3 

Thông tin liên quan bí 

mật kinh doanh của tổ 

chức, cá nhân trên địa 

bàn: hồ sơ đăng ký kinh 

doanh, phương án sản 

xuất, báo cáo tài chính, 

bí quyết kỹ thuật, thông 

tin về khách hàng, thuế 

Phải có đồng ý bằng 

văn bản của chủ sở 

hữu bí mật kinh 

doanh; hoặc theo 

yêu cầu của cơ quan 

nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định 

Cung cấp 

theo yêu cầu, 

có văn bản 

cam kết 

không tiết lộ 

Điều 7 Luật 

TTTT, Luật 

Cạnh tranh 
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(trừ thông tin phải công 

khai) 

4 

Thông tin về tài khoản, 

tiền gửi, tài sản, thu nhập 

của cá nhân, tổ chức 

trong hồ sơ giải quyết 

chính sách, hỗ trợ, vay 

vốn, hộ nghèo, cận 

nghèo 

Chỉ cung cấp cho 

chính chủ thể thông 

tin hoặc người đại 

diện hợp pháp; cơ 

quan có thẩm quyền 

theo quy định pháp 

luật 

Cung cấp 

trực tiếp cho 

người yêu 

cầu hợp lệ, 

lập biên bản 

Luật Ngân 

hàng, Luật 

Bảo vệ bí 

mật cá nhân 

5 

Thông tin trong hồ sơ 

khiếu nại, tố cáo, phản 

ánh có chứa thông tin về 

đời tư, bí mật gia đình, bí 

mật cá nhân của người 

khiếu nại, người bị khiếu 

nại, người tố cáo 

Cung cấp có điều 

kiện: che giấu danh 

tính người tố cáo 

theo Luật Tố cáo; 

chỉ cung cấp cho 

người có quyền, 

nghĩa vụ liên quan 

khi có đồng ý hoặc 

theo quy định tố 

tụng 

Cung cấp 

theo yêu cầu, 

bảo mật danh 

tính 

Luật Khiếu 

nại, Luật Tố 

cáo 

6 

Thông tin trong hồ sơ xử 

lý vi phạm hành chính, 

hồ sơ hòa giải ở cơ sở có 

chứa thông tin riêng tư, 

bí mật gia đình 

Chỉ cung cấp cho 

các bên liên quan 

trong vụ việc hòa 

giải/xử lý VPHC 

hoặc cơ quan có 

thẩm quyền; phải có 

cam kết bảo mật 

Cung cấp 

theo yêu cầu, 

tại trụ sở 

UBND 

Luật 

XLVPHC, 

Luật Hòa 

giải ở cơ sở 

7 

Thông tin được bảo vệ 

theo quy định Luật Sở 

hữu trí tuệ, chuyển giao 

công nghệ: sáng chế, 

nhãn hiệu, bản quyền tác 

giả liên quan đến sản 

phẩm OCOP, mô hình 

nông nghiệp (nếu có) 

Phải có đồng ý của 

chủ sở hữu quyền 

SHTT 

Cung cấp 

theo yêu cầu, 

có thỏa thuận 

Luật SHTT 

8 

Thông tin về kết quả 

giám định ADN, giám 

định pháp y, hồ sơ nuôi 

con nuôi có yếu tố nước 

ngoài, hồ sơ nhận cha 

mẹ con 

Cung cấp theo quy 

định pháp luật 

chuyên ngành, phải 

có đồng ý của các 

bên 

Cung cấp 

theo yêu cầu, 

bảo mật 

Luật Giám 

định tư pháp, 

Luật Nuôi 

con nuôi 

Ghi chú chung: 
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1. Đối với Danh mục I: Văn phòng HĐND và UBND xã chủ trì tham mưu Chủ 

tịch UBND xã ban hành, đăng tải trên Trang TTĐT xã (mục 'Tiếp cận thông tin') và 

niêm yết tại trụ sở UBND, Trung tâm PVHCC. Lập biên bản niêm yết, chụp ảnh 

màn hình đăng tải làm minh chứng Chỉ tiêu 2.1 theo TT15/2025/TT-BTP. 

2. Đối với Danh mục II: Không đăng tải công khai. Chỉ cung cấp khi có Phiếu 

yêu cầu cung cấp thông tin (Mẫu số 01 Nghị định 13/2018/NĐ-CP), có giấy tờ chứng 

minh đủ điều kiện (văn bản đồng ý của chủ thể thông tin hoặc quyết định của cơ 

quan có thẩm quyền). Lập Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu. 

3. Thời gian giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin: 15 ngày đối với thông tin 

thông thường, 21 ngày đối với thông tin cần thu thập, tổng hợp; trường hợp có điều 

kiện phải xin ý kiến chủ thể thông tin thì có thể gia hạn. 

4. Giao Văn phòng HĐND và UBND xã làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu, tham 

mưu cung cấp; Phòng Văn hóa - Xã hội quản lý Trang TTĐT; Trung tâm PVHCC 

hướng dẫn công dân viết phiếu yêu cầu. 


